
DANH SÁCH CÁN BỘ- GIÁO VIÊN ĐÃ CHUYỂN TRƯỜNG, NGHỈ HƯU 

STT HỌ VÀ TÊN DẠY 

MÔN 

CHỨC VỤ GHI CHÚ 

1 Tạ Văn Cát GDCD Hiệu trưởng Chuyển trường 

2 Võ Hồng Khánh Hóa Hiệu trưởng Chuyển trường 

3 Nguyễn Văn Lương Hóa Hiệu trưởng Chuyển trường 

4 Ngô Văn Ngọ Hóa Hiệu trưởng Chuyển trường 

5 Phan Văn Tô Hóa Hiệu trưởng Chuyển trường 

6 Nguyễn Văn Vĩnh Vật Lí P. Hiệu trưởng Chuyển trường 

7 Nguyễn Thị Hiền Văn P. Hiệu trưởng 
Chuyển trường 

8 Võ Ngọc Trịnh Toán 
P. Hiệu trưởng 

Chuyển trường 

9 Nguyễn Văn Hùng Văn 
P. Hiệu trưởng 

Chuyển trường 

10 Đặng Ngọc Anh GDCD 
P. Hiệu trưởng 

Nghỉ hưu 

11 
Phạm Quang Huy 

 

Toán 

P. Hiệu trưởng Nghỉ hưu 

12 

Đinh Thị Hồng 

 

Văn 

P. Hiệu trưởng Chuyển trường 

13 Ngô Nghĩa Hóa 
P. Hiệu trưởng Chuyển trường 

14 Lê Thị Lệ Thủy Văn Giáo viên Nghỉ hưu 

15 Cao Thị Đức Hà KTNN Giáo viên Nghỉ hưu 

16 Võ Văn Hùng Anh Anh Văn Giáo viên Nghỉ hưu 

17 Lê Thị Loan Vật Lí Giáo viên Nghỉ hưu 

18 Nguyễn Vịnh Văn Giáo viên Nghỉ hưu 

19 Phạm Thị Mến Văn thư Nhân viên Nghỉ hưu 

20 Tạ Đình Lộc Toán Giáo viên Chuyển trường 

21 Phan Bá Tiến Văn Giáo viên Chuyển trường 

22 Lê Quang Huy Toán Giáo viên Chuyển trường 

23 Nguyễn  Xuân Trợ Vật Lí Giáo viên Chuyển trường 

24 Huyền Tôn Nữ Thị 

Kim Thoa 

Sinh Giáo viên Chuyển trường 

25 Nguyễn Văn Tân Sinh Giáo viên Chuyển trường 



26 Nguyễn Văn Thái Hóa Giáo viên Chuyển trường 

27 Phan Sỹ Minh 

Phương 

Vật Lí Giáo viên Chuyển trường 

28 Trần Hậu Cứ Sinh Giáo viên Chuyển trường 

29 Hồ Phi Cường Sử Giáo viên Chuyển trường 

30 Nguyễn Minh Quang Hóa Giáo viên Chuyển trường 

31 Trần Thị Ngọc Minh Văn Giáo viên Chuyển trường 

32 Trương Thương Toán Giáo viên Chuyển trường 

34 Trương Thị Minh An Văn Giáo viên Chuyển trường 

35 Nguyễn Thị Minh 

Lương 

Sử Giáo viên Chuyển trường 

36 Mai Thanh Sơn GDCD Giáo viên Chuyển trường 

37 Lê Thị Khánh Chi Anh Văn Giáo viên Chuyển trường 

38 Nguyễn Viết Hải Kế toán Nhân viên Chuyển trường 

39 Vũ Đức Hoàng Hóa Giáo viên Chuyển trường 

40 Nguyễn Trí Dũng Thể Dục Giáo viên Chuyển trường 

41 Đặng Thị Mai Lý Văn Giáo viên Chuyển trường 

42 Lê Thị Loan Hóa Giáo viên Chuyển trường 

43 Võ Nguyễn Hoàng 

Trang 

Hóa Giáo viên Chuyển trường  

44 Hoàng Thị Thu 

Nhung 

Anh Văn Giáo viên Chuyển trường 

45 Trần Thị Nguyệt Văn Giáo viên Chuyển trường 

46 Phan Thị Đài Trang Tin Giáo viên Chuyển trường 

47 Lê Thị Oanh Yến Sử Giáo viên Chuyển trường 

48 Nguyễn Thị Thanh 

Hương 

Hóa Giáo viên Chuyển trường 

49 Trần Ngọc Hùng Sinh Giáo viên Chuyển trường 

50 Trần Thị Tuyết Minh Toán Giáo viên Chuyển trường 

51 Lại Đắc Trung Tin Giáo viên Chuyển trường 

52 Hoàng Đình Trung Hóa Giáo viên Chuyển trường 

53 Võ Thị Phương Hóa Giáo viên Chuyển trường 

54 Hoàng Thị Kim Cúc Anh Văn Giáo viên Chuyển trường 

55 Nguyễn Thị Hằng Sinh Giáo viên Chuyển trường 

56 Phạm Thị Thanh Mai Địa Lí Giáo viên Chuyển trường 

57 Võ Hữu Lộc Lịch Sử Giáo viên Chuyển trường 

58 Lê Nguyên Tĩnh Thể Dục Giáo viên Chuyển trường 

59 Đinh Hữu Thắng Thể Dục Giáo viên Chuyển trường 

60 Phan Thị Thành Lý Vật Lí Giáo viên Chuyển trường 

61 Lương Thị Kim Thu Toán Giáo viên Chuyển trường 

62 Trịnh Minh Đức Toán Giáo viên Chuyển trường 

63 Lê Thị Thơm Tiếng Anh Giáo viên Chuyển trường 



 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Nguyễn Thị Oanh Tiếng Anh Giáo viên Chuyển trường 

65 Nguyễn Văn Tâm Địa Lí Giáo viên Chuyển trường 

66 Đỗ Thị Thanh Địa Lí Giáo viên Chuyển trường 

67 Nguyễn Văn Hòa Thể Dục Giáo viên Chuyển ngành 

68 Đặng Mạnh Hướng Toán Giáo viên Chuyển ngành 

69 Nguyễn Như Sơn Thể Dục Giáo viên Chuyển ngành 

70 Hoàng Tuấn Địa Lí Giáo viên Chuyển trường 

71 Trần Tuấn  Văn Giáo viên Chuyển trường 

78 Thầy Tuấn  Anh Văn Giáo viên Chuyển trường 

79 Trần Đình Kim Hóa Giáo viên Chuyển trường 

80 Võ Hảo Sinh Giáo viên Chuyển trường 

81 Nguyễn Đình Dũng Toán Giáo viên Chuyển trường 

82 Phan Văn Hiền  Sinh Giáo viên Chuyển trường 

83 Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Kế toán Nhân viên Chuyển trường 

84 Lê Dự  Lịch sử Giáo viên Chuyển trường 

85 Trương Thị Mai Văn Giáo viên Chuyển trường 

86 Hoàng Xuân Thành Vật Lí Giáo viên Chuyển trường 

87 Mai Thị Hồng Tạp vụ Nhân viên Chuyển trường 

88 Phạm Trường Sơn Hóa Giáo viên Chuyển trường 

89 Mai Bình Sự Sử Giáo viên Đã mất 

90 Lương Đắc Hiệp Vật Lí Giáo viên Đã mất 

91 Nguyễn Quang Thái Bảo Vệ Nhân viên Đã mất 

92 Nguyễn Đình Ái GDCD Giáo viên Đã mất 

93 Thầy Thành  Giáo viên Đã mất 

94 Hoàng Hữu Miễn Hóa Giáo viên Đã mất 


